
 

SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN A LƯỚI 
 

Số: 213/BC-TTYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

A Lưới, ngày  12  tháng 11 năm 2024   

BÁO CÁO 

Điều chỉnh, bổ sung danh sách đăng ký hành nghề tại  

Trung tâm Y tế huyện A Lưới 

 
Kính gửi: Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Thực hiện Công văn số 3098/SYT-NVY ngày 17 tháng 9 năm 2024 của 

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

Nay Trung tâm Y tế huyện A Lưới cập nhật lại danh sách đăng ký hành 

nghề tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới (Đính kèm) 

Trung tâm Y tế kính báo cáo Sở Y tế để cập nhật vào trang Website của 

Sở Y tế 

Trân trọng cảm ơn! 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- BGĐ TTYT;  

- Lưu VT, KHNV-ĐD. 

GIÁM ĐỐC 

                         

Hồ Bách Thắng 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN A LƯỚI 

2. Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị Trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   

-  Sáng: 7h - 11h30, chiều: 13h30 - 1700; Thứ 2 đến thứ 6 

- Trực chuyên môn : 24/24 các ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1  Hồ Bách Thắng 
000186/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại sản 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Giám đốc 

- Khoa Ngoại 

- Khoa Khám bệnh - 

Hồi sức cấp cứu 

  

2  Dương Minh Trí 
000371/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội nhi 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Phó Giám đốc 

- Khoa Kiểm soát bệnh 

tật - Y tế công cộng và 

An toàn thực phẩm 

- Khoa Truyền Nhiễm 

  

3  Lê Đức Quý 
000166/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội nhi 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Phó Giám đốc 

- Khoa Nội - Nhi 

- Khoa Khám bệnh - 

Hồi sức cấp cứu 

-Phòng khám 

chuyên khoa Nội 

tổng hợp 

- Thứ 2 đến thứ 6: 

Buổi trưa: 11h30-

13h30, buổi chiều: 

17h00-20h00 

- Thứ bảy và Chủ 

nhật: Sáng: 08h00-

11h30, chiều 

14h00-20h00 

 

4  
Phạm Thị Tuyết 

Minh 

003599/TT

H-CCHN 

 

302/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa  

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phong, da liễu 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng phòng 

- Phòng Kế hoạch-

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng  

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

5  Trần Bách Chiến   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

- Bác sỹ 

- Phòng Kế hoạch-

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng  

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  



thông báo/quyết định 

điều động 

6  Hồ Thị Huệ 
000336/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

đại học, theo quyết 

định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Phó Trưởng phòng 

- Phòng Kế hoạch-

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - Khoa Truyền 

Nhiễm 

  

7  Lê Thị Diệu Hồng 
0002390/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách hộ sinh trung 

học, theo thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

trưởng  Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Phòng Kế hoạch-

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng; 

- Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ 

sản 

  

8  Trương Thị Lý 
0002310/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

trung học, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Phòng Kế hoạch-

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng  

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

9  Trương Ánh Nguyệt 
000362/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức 

trách hộ sinh trung 

học, theo thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

trưởng  Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Phòng Kế hoạch-

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng; 

- Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ 

sản 

  

10  Trần Anh Quyết 

0002499/T

TH-CCHN 

208/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng khoa 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

11  Hồ Văn Tưn 

0002498/T

TH-CCHN 

2059/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

- Bác sỹ 

- Phó Trưởng khoa 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  



thông báo/quyết định 

điều động 

12  Đặng Hà 
0002551/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

13  Nguyễn Ngọc Hùng 

003154/TT

H-CCHN, 

367/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai-Mũi-Họng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

-Phòng khám Tai 

Mũi Họng Nguyễn 

Ngọc Hùng 

Thứ 2 đến thứ 6: 

Buổi trưa: 11h30-

13h00, buổi chiều: 

17h00-20h00 

- Thứ bảy và Chủ 

nhật: 8h00-20h00 

 

14  
Hồ Thị Linh 

Khương 

0003624/T

TH-CCHN 

303/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

 

- Bác sỹ 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

15  Lê Thị Ánh Tuyết 
003846/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

16  Võ Thục Sang 
0005522/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Răng Hàm 

Mặt 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

17  Đoàn Thị Mỹ Châu 
003306/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng, 

theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Điều dưỡng trưởng 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

18  Trần Thị Hạnh 
0002165/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng, 

theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  



chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

19  Hồ Văn Bút 
0002418/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng, 

theo quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

20  Lê Thị Ngọc Hà 
002169/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn đại học điều 

dưỡng, theo quy 

định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

21  
Nguyễn Thị Ngọc 

Oanh 

003120/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng, 

theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

22  Lê Thị Quyền 
004018/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng, 

theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

23  
Phan Thị Ngọc 

Phương 

003565/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng, 

theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  



dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

24  Hà Thị Thu Hằng 
000112/TT

H-GPHN 
Điều dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

25  Trần Thị Hay 
0002700/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

trung học, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

26  Lê Thị Khánh Linh   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

27  Trần Văn Dân 
000325/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội nhi 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

-Bác sỹ 

-Trưởng khoa 

-Khoa Nội Nhi 

- Khoa Khám bệnh - 

Hồi sức cấp cứu 

  

28  Trần Thuấn 
000188/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội nhi, 

chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

-Bác sỹ 

-Phó Trưởng khoa 

-Khoa Nội Nhi 

- Khoa Khám bệnh - 

Hồi sức cấp cứu 

- Phòng khám Trần 

Thuấn 

- Thứ 2 đến thứ 6: 

11h30-13h00; 

17h30-21h00 

- Thứ 7, CN: 

08h00-21h00 

 

29  Hồ Thanh Lệ 

0002395/T

TH-

CCHN, 

348/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

-Bác sỹ 

-Khoa Nội Nhi 

- Khoa Khám bệnh - 

Hồi sức cấp cứu 

  

30  Lê Thị Liên 
003709/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

-Bác sỹ 

-Khoa Nội Nhi 

- Khoa Khám bệnh - 

Hồi sức cấp cứu 

  



31  Lê Thị Thu Hà 
004171/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

-Bác sỹ 

-Khoa Nội - Nhi 

- Khoa Khám bệnh - 

Hồi sức cấp cứu 

  

32  Lê Thị Diễm Phúc 
0002166/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

đại học, theo quyết 

định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Điều dưỡng trưởng 

- Khoa Nội - Nhi 

  

33  Hoàng Thị Mỹ Linh 
0001730/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

trung học, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Nội - Nhi 
  

34  Lê Thị Hồng Nga 
000338/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

trung cấp, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Nội - Nhi 
  

35  Trần Kê Y Nhi 
003596/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng, 

theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Nội - Nhi 
  

36  
Phan Thị Thanh 

Nhung 

004277/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng, 

theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

- Điều dưỡng 

- Khoa Nội - Nhi 
  



định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

thông báo/quyết định 

điều động 

37  Vũ Thị Xiên 
004177/TT

H-CCHN 

Thực hiện theo 

chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Nội - Nhi 
  

38  Lê Văn Khay 

0001906/T

TH-CCHN 

377/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Phó Trưởng khoa 

-Khoa Ngoại 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

39  Kêr Quốc Hội 

0002542/T

TH - 

CCHN 

2181/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Khoa Ngoại 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

40  Đoàn Thị Tuyết 
000333/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn đại học điều 

dưỡng, theo quy 

định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Điều dưỡng trưởng 

khoa 

- Điều dưỡng trưởng 

- Khoa Ngoại 

  

41  Võ Văn Hoành 
000346/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

trung cấp, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Ngoại 
  

42  Trần Ngọc Lánh 
000345/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

trung cấp, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Ngoại 
  



các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

43  Nguyễn Hoài Nam 
0005506/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng, 

theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Ngoại 
  

44  
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

000326/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng khoa 

- Khoa Truyền nhiễm 

- Khoa Khám bệnh – 

Hồi sức cấp cứu 

  

45  
Nguyễn Thị Hoài 

Phượng 

000375/TT

H-CCHN 

210/QĐ-

SYT 

628/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Phó Trưởng khoa 

- Khoa Truyền nhiễm 

- Khoa Khám bệnh – 

Hồi sức cấp cứu 

  

46  Lê Hoàng An 
000342/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

đại học, theo quyết 

định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Điều dưỡng trưởng 

khoa 

- Khoa Truyền nhiễm 

  

47  A Ting Huệ 
0002939/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

trung học, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Truyền nhiễm 
  

48  Nguyễn Thị Thúy 
001731/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

trung học, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Truyền nhiễm 
  



chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

49  
Hồ Thị Thanh 

Huyền 

0004621/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng, 

theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Truyền nhiễm 
  

50  
Trần Nguyễn Uyên 

Phương 

000350/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

trung cấp, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Truyền nhiễm 
  

51  Trần Thị Phan 
000374/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại sản 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng khoa 

- Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và phụ 

sản 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

- Phòng khám Sản 

Phụ khoa BSCKI 

Trần Thị Phan 

- Thứ 2 đến thứ 6: 

trưa 11h30- 12h30. 

Chiều 17h -20h00. 

- Thứ 7, CN, ngày 

lễ: 07h00-12h00; 

13h30-20h00 

 

52  Hồ Thị Danh 

0003101/Q

B-CCHN, 

880/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Phó Trưởng khoa 

- Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và phụ 

sản 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

- Phòng khám 

BSCKI Sản Phụ 

khoa Hồ Thị Danh 

- Thứ 2 đến thứ 6: 

trưa 11h30- 13h30. 

Chiều 17h -20h. 

- Thứ 7, chủ nhật, 

ngày lễ: Cả ngày 

 

53  Phan Thị Thơi 
000360/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn Hộ sinh, theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp điềug 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Hộ sinh trưởng khoa 

- Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và phụ 

sản 

  

54  Kê Thị Hoàng 
000363/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức 

trách hộ sinh trung 

cấp theo thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

- Hộ sinh 

- Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và phụ 

sản 

  



15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

55  Phan Thị Hường 
000355/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức 

trách hộ sinh đại 

học theo thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và phụ 

sản 

  

56  Nguyễn Thị Tính 
000354/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức 

trách hộ sinh trung 

cấp theo thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và phụ 

sản 

  

57  
Nguyễn Thị Thúy 

Nhung 

000359/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn hộ sinh, theo 

quy định tại thông 

tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghệ nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh 

sinh, kỹ thuật y 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và phụ 

sản 

  

58  Lê Thị Ái Lâm 
000353/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn Hộ sinh, theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp điềug 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và phụ 

sản 

  

59  Hà Thị Kim Ánh 
000357/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức 

trách hộ sinh trung 

cấp theo thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và phụ 

sản 

  



ngạch viên chức hộ 

sinh 

60  
Nguyễn Thành 

Trung 

0002731/T

TH-CCHN 

1519/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phục hồi chức năng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng khoa 

- Khoa Y học cổ truyền 

- Phục hồi chức năng 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

Phòng chẩn trị 

YHCT Bảo Long 

- Thứ 2 đến thứ 6: 

05h00-07h00; 

11h30-13h00; 

17h30-22h00 

- Thứ 7, CN: 

05h00-22h00 

 

61  Đoàn Minh Châu 

0003243/T

TH-CCHN 

1166/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phục hồi chức năng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Phó trưởng khoa 

- Khoa Y học cổ truyền 

- Phục hồi chức năng 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

62  Lê Quang Thiết 
000329/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Khoa Y học cổ truyền 

- Phục hồi chức năng 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

63  
Lưu Thị Thanh 

Nhàn 

004293/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Khoa Y học cổ truyền 

- Phục hồi chức năng 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

64  
Nguyễn Thị Thúy 

Hà 

000352/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

đại học, theo quyết 

định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Điều dưỡng trưởng 

khoa 

- Khoa Y học cổ truyền 

- Phục hồi chức năng 

 

  

65  Hồ Thị Lý 
000348/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

trung cấp, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Y học cổ truyền 

- Phục hồi chức năng 

  

66  Nguyễn Thị Hưa 
000330/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

- Y sỹ 

- Khoa Y học cổ truyền 

- Phục hồi chức năng 

  



phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

67  
Nguyễn Thị Trà 

Linh 

334/TTH-

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành 

nghề dược các hình 

thức tổ chức kinh 

doanh thuốc sau: 

Nhà thuốc, Quầy 

thuốc, Đại lý bán 

thuốc 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Trưởng khoa 

- Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế 

  

68  Trần Duy Anh 
417/TTH-

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành 

nghề dược các hình 

thức tổ chức kinh 

doanh thuốc sau: 

Nhà thuốc 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Phó trưởng khoa 

- Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế 

  

69  Nguyễn Thị Vân 

1003/CCH

N-D-SYT-

TTH 

Bán lẻ thuốc 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế 

  

70  
Đoàn Thị Tuyết 

Hạnh 

1151/CCH

N-D-SYT-

TTH 

Bán lẻ thuốc 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế 

  

71  Nguyễn Thị Thúy   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế 

  

72  Ngọc Thị Cúc 

1295/CCH

N-D-SYT-

TTH 

Bán thuốc lẻ 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế 

  

73  Hồ Thị Thu Hà 

1495/CCH

N-D-SYT-

TTH 

Bán lẻ thuốc 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế 

  

74  Hồ Tân 
401/TTH-

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành 

nghề dược các hình 

thức tổ chức kinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Dược sỹ 

- Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế 

  



doanh thuốc sau: 

Quầy thuốc 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

75  Phạm Trường Giang   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Kỹ thuật y sinh 

- Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế 

  

76  Tân Thiên Liêm 
0002540/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng khoa 

- Khoa Kiểm soát bệnh 

tật - Y tế công cộng và 

An toàn thực phẩm 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

77  Hồ Văn Đường 
0005854/T

TH-CCHN 

Phát hiện và xử trí 

các bệnh thông 

thường, xử trí ban 

đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Phó trưởng khoa 

- Khoa Kiểm soát bệnh 

tật - Y tế công cộng và 

An toàn thực phẩm 

  

78  Hoàng Tô Ni Sa 
0002549/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Khoa Kiểm soát bệnh 

tật - Y tế công cộng và 

An toàn thực phẩm 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

79  Hồ Thị Lan Chi 
0005832/T

TH-CCHN 

Phát hiện và xử trí 

các bệnh thông 

thường, xử trí ban 

đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Khoa Kiểm soát bệnh 

tật - Y tế công cộng và 

An toàn thực phẩm 

  

80  Hồ Văn Thoại 
003573/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Khoa Kiểm soát bệnh 

tật - Y tế công cộng và 

An toàn thực phẩm 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

81  Ngô Đức Hoàn   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Kiểm soát bệnh 

tật - Y tế công cộng và 

An toàn thực phẩm 

  



82  Phan Thị Mai Trang 
001733/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức 

trách hộ sinh trung 

cấp theo thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Khoa Kiểm soát bệnh 

tật - Y tế công cộng và 

An toàn thực phẩm 

  

83  Hà Văn Sơn 
000373/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

trung cấp, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Kiểm soát bệnh 

tật - Y tế công cộng và 

An toàn thực phẩm 

  

84  Nguyễn Duy Nhân   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Khoa Kiểm soát bệnh 

tật - Y tế công cộng và 

An toàn thực phẩm 

  

85  Lê Thị Hồng Thắm   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Khoa Kiểm soát bệnh 

tật - Y tế công cộng và 

An toàn thực phẩm 

  

86  Nguyễn Thành Long 
000366/TT

H-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Kỹ thuật y 

- Trưởng khoa 

- Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh;  

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

  

87  Lê Văn Ngọc 

000372/TT

H-CCHN, 

1825/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội nhi 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

chuyên khoa  chẩn 

đoán hình ảnh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Phó trưởng khoa 

- Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

-Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

-Phòng khám siêu 

âm: 

- Thứ 2 đến thứ 6: 

Buổi trưa: 11h30-

13h00, buổi chiều: 

17h00-21h00 

- Thứ bảy và Chủ 

nhật: 7h00-21h00 

 

88  Lê Quang Đạo 

0002386/T

TH-CCHN 

209/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

-Phòng khám nội -

Siêu âm tổng quát-

BS Lê Quang Đạo 

- Thứ 2 đến thứ 6: 

Buổi trưa: 11h30-

13h30 và 17h00-

21h00 

 



- Thứ bảy và Chủ 

nhật: 7h00-21h00 

 

89  Lê Thị Kim Thương 

000328/TT

H-CCHN 

1093/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội nhi 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

- Khoa Khám bệnh- 

Hồi sức cấp cứu 

-Phòng khám nội-

Lê Thị Kim 

Thương 

- Thứ 2 đến thứ 6: 

11h00-13h00; 

17h00-19h00 

- Thứ bảy và Chủ 

nhật: 7h00-19h00  

 

90  
Nguyễn Thanh 

Giang 

000367/TT

H-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Kỹ thuật y 

- Kỹ thuật viên trưởng 

khoa 

- Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

  

91  Lê Thị Thảo 
000368/TT

H-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Xét nghiệm 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Kỹ thuật y 

- Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

  

92  Lê Văn Húc 
000365/TT

H-CCHN 

Kỹ thuật viên Kỹ 

thuật hình ảnh Y 

học 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Kỹ thuật y 

- Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

  

93  Nguyễn Văn Thanh 
000364/TT

H-CCHN 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Kỹ thuật y 

- Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

  

94  Lê Thị Thu Thương 
0002706/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

trung học, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

  

95  Hồ Thị Lục 
003322/TT

H-CCHN 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Kỹ thuật y 

- Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

  



96  Hồ Việt Khánh 
000641/TT

H-CCHN 

Kỹ thuật viên Hình 

ảnh y học 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Kỹ thuật y 

- Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

  

97  Nguyễn Văn Mẫn   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Trưởng phòng 

- Phòng Dân số-

Truyền thông và Giáo 

dục sức khỏe 

  

98  Nguyễn Thị Thanh   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Phó trưởng phòng 

- Phòng Dân số-

Truyền thông và Giáo 

dục sức khỏe 

  

99  Lê Hồng Chíu   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Phòng Dân số-

Truyền thông và Giáo 

dục sức khỏe 

  

100  Hồ Thị Nở   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Phòng Dân số-

Truyền thông và Giáo 

dục sức khỏe 

  

101  
Hoàng Thị Ngọc 

Thư 
  

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Phòng Dân số-

Truyền thông và Giáo 

dục sức khỏe 

  

102  
Hoàng Thị Minh 

Ánh 
  

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Phòng Dân số-

Truyền thông và Giáo 

dục sức khỏe 

  

103  Hồ Văn Ngưỡng   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

- Phòng Dân số-

Truyền thông và Giáo 

dục sức khỏe 

  



thông báo/quyết định 

điều động 

104  Hồ Văn Múa 
000327/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội nhi 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng khoa 

- Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

- Khoa Khám bệnh – 

Hồi sức cấp cứu 

- Khoa Truyền nhiễm 

- Khoa Nội - Nhi 

  

105  Lê Văn Hoạt 
003632/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

- Khoa Khám bệnh – 

Hồi sức cấp cứu 

- Khoa Truyền nhiễm 

- Khoa Nội - Nhi 

  

106  Hồ Thị Kiều Oanh 
003069/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng, 

theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Kỹ thuật y trưởng 

khoa 

- Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

 

  

107  Hồ Thị Hiết   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ lý 

- Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

  

108  Ngô Thị Huê   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ lý 

- Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

 

  

109  Trần Thị Trà Linh   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ lý 

- Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

 

  

110  Phan Thị Kim Anh   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ lý 

- Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

 

  



111  Hồ Thị Thùy   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ lý 

- Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

 

  

112  Hồ Thị Đoan   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ lý 

- Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

 

  

113  Hồ Thị Plơng   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ lý 

- Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

 

  

114  Lê Thị Bích Liên   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Trưởng phòng 

- Phòng Tài chính - Kế 

toán 

  

115  Hoàng Xuân Hiếu   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Phó trưởng phòng 

- Phòng Tài chính - Kế 

toán 

  

116  Hà Thị Sang   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Phòng Tài chính - Kế 

toán 
  

117  Phạm Quang Chí   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Phòng Tài chính - Kế 

toán 
  

118  Văn Thị Lan Dung   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

- Phòng Tài chính - Kế 

toán 
  



thông báo/quyết định 

điều động 

119  Trần Thị Kim Tuyến   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Phòng Tài chính - Kế 

toán 
  

120  
Dương Đình Quang 

Duy 
  

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Trưởng phòng 

- Phòng Tổ chức - 

Hành chính 

  

121  Hồ Ngọc Sáu   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Lái xe 

- Phòng Tổ chức - 

Hành chính 

  

122  Hà Văn Thủy   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Lái xe 

- Phòng Tổ chức - 

Hành chính 

  

123  Lê Hoài Nam   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Lái xe 

- Phòng Tổ chức - 

Hành chính 

  

124  
Nguyễn Thị Hà 

Oanh 
  

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Phòng Tổ chức - 

Hành chính 
  

125  Đoàn Thị Hương   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Văn thư 

- Phòng Tổ chức - 

Hành chính 

  

126  Nguyễn Mậu Tĩnh   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

- Phòng Tổ chức - 

Hành chính 
  



phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

127  Nguyễn Văn Chiến   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bảo vệ 

- Phòng Tổ chức - 

Hành chính 

  

128  Hoàng Xuân Đin   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bảo vệ 

- Phòng Tổ chức - 

Hành chính 

  

129  Hà Văn Hôm   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Phòng Tổ chức - 

Hành chính 
  

130  
Ra Pát Ngô (A Viết 

Ngô) 

0003249/T

T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Phó trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Lâm 

Đớt 

  

131  Hồ Thị Hoa 
0002537/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trạm Y tế xã Lâm 

Đớt 

  

132  Hồ Văn Thời 
0002374/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trạm Y tế xã Lâm 

Đớt 

  

133  Lê Thị Lý 
0005585/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Lâm 

Đớt 

  

134  Hồ Thị Tâm 
0002378/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Lâm 

Đớt 

  



12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

135  Trần Thị Kim 
0002416/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

năng Điều dưỡng 

trung học theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điêu 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Trạm Y tế xã Lâm 

Đớt 

  

136  Lê Thanh Tuấn   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Trạm Y tế xã Lâm 

Đớt 

  

137  Lê BLúp Hưng   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách Dân số 

- Trạm Y tế xã Lâm 

Đớt 

  

138  Lê Thị Mai Diệu 
0002546/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã A 

Roàng 

  

139  A Viết Hanh 
0002543/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Phó trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã A 

Roàng 

  

140  Lê Thượng Khiêm 
0002397/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trạm Y tế xã A 

Roàng 

  

141  Blúp Huân 

1452/CCH

N-D-SYT-

TTH 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của: Nhà 

thuốc, quầy thuốc, 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Dược sỹ 

- Trạm Y tế xã A 

Roàng 

  



tủ thuốc của trạm y 

tế xã 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

142  Hồ Thị Yên 
0002413/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã A 

Roàng 

  

143  Hồ Văn Nụ   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách dân số 

- Trạm Y tế xã A 

Roàng 

  

144  Hồ Thị Bì 
003676/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Đông 

Sơn 

  

145  Nguyên Piu Tròn 
003662/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trạm Y tế xã Đông 

Sơn 

  

146  Nguyễn Quốc Hùng 
0002552/T

T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Đông 

Sơn 

  

147  Ra Pát Thị Ly Nê 
0002372/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

trung học, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Trạm Y tế xã Đông 

Sơn 

  

148  Hồ Thị Hồng 
0002412/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Đông 

Sơn 

  



Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

149  Hồ Như Tú Tú   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Trạm Y tế xã Đông 

Sơn 

  

150  Lê Thanh Sỹ   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách dân số 

- Trạm Y tế xã Đông 

Sơn 

  

151  Hồ Nguyên Long 
003681/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Hương 

Phong 

  

152  Lê Đình Hạt 
0002392/T

TH-CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, KBCB 

thông thường theo 

quy đinh tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 cảu 

BYT, BNV quy 

định mã số , chức 

danh nghề nghiệp 

BS, BS YHDP, YS 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Hương 

Phong 

  

153  Mai Văn Vũ 
0002401/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Hương 

Phong 

  

154  Lê Thị Thủy 
0002411/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Hương 

Phong 

  



155  Trần Kê Y Nhung   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Trạm Y tế xã Hương 

Phong 

  

156  
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
  

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách dân số 

- Trạm Y tế xã Hương 

Phong 

  

157  Nguyễn Thanh 
000247/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Phú 

Vinh 

  

158  Hồ Văn Đơn 
0002419/T

TH-CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, KBCB 

thông thường theo 

quy đinh tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 cảu 

BYT, BNV quy 

định mã số , chức 

danh nghề nghiệp 

BS, BS YHDP, YS 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Phó trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Phú 

Vinh 

  

159  Lê Thị Nguồn 
0002502/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Phú 

Vinh 

  

160  Hồ Quốc Hiệp 

0002398/ 

TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Phú 

Vinh 

  

161  Hồ Đắc Trung   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách dân số 

- Trạm Y tế xã Phú 

Vinh 

  



162  Hồ Văn Tiêm 
003326/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thượng 

  

163  Hồ Thị Dễ 
003627/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Phó trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thượng 

  

164  Hồ Xuân Lê 
0002422/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách ĐD, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 cảu 

bộ trưởng bộ nộ vụ 

về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thượng 

  

165  Lê Văn Lực 

1202/CCH

N-D-SYT-

TTH 

Bán lẻ thuốc 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thượng 

  

166  Võ Thị Thu 
0002387/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thượng 

  

167  Hồ Thị Hoa 
0002388/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thượng 

  

168  Nguyễn Đắc Long   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách dân số 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thượng 

  



169  Hồ Thị Linh Khang 
003455/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Sơn 

Thủy 

  

170  Lê Thị Trà My 
0002501/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trạm Y tế xã Sơn 

Thủy 

  

171  Hồ Thị Ngọc Mai 

0002382/ 

TTH-

CCHN 

Thực hiện chức 

trách ĐD, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 cảu 

bộ trưởng bộ nộ vụ 

về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Sơn 

Thủy 

  

172  Hồ Thị Nghệ 
0002408/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Sơn 

Thủy 

  

173  Trần Huyền Nhi 

1609/CCH

N-D-SYT-

TTH 

Bán lẻ thuốc 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Trạm Y tế xã Sơn 

Thủy 

  

174  
Nguyễn Ngọc Thái 

Hùng 
  

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Sơn 

Thủy 

  

175  Đỗ Trung Hiếu   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách dân số 

- Trạm Y tế xã Sơn 

Thủy 

  



176  Lê Minh Nương 
0002394/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Y học 

gia đình 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã A Ngo 

  

177  Hồ Hải Yến 
003571/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trạm Y tế xã A Ngo 
  

178  
Nguyễn Thị Minh 

Mẫn 

0002402/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trạm Y tế xã A Ngo 
  

179  Trần Thị Hòa 
0002366/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách hộ sinh trung 

cấp theo thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã A Ngo 
  

180  
Nguyễn Thị Bích 

Thủy 

0002420/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

trung cấp, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã A Ngo 
  

181  
Trương Nguyễn 

Nam Phương 
  

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Trạm Y tế xã A Ngo 
  

182  A Cơ Thị Trim   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách dân số 

- Trạm Y tế xã A Ngo 
  



183  Lê Thị Khánh 
0002541/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế Thị trấn 

  

184  Hoàng Đình Hậu 
0002500/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế Thị trấn 
  

185  Hồ Thị Mỹ Nhung 
0002421/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách ĐD, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 cảu 

bộ trưởng bộ nộ vụ 

về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế Thị trấn 
  

186  
Nguyễn Thị Hồng 

Vĩnh 

0002367/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế Thị trấn 
  

187  Trần Tuấn Nghĩa   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế Thị trấn 
  

188  Hồ Thị Chiếu   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách dân số 

- Trạm Y tế Thị trấn 
  

189  Hồ Thị Hạnh 

0002384/T

TH - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Kim 

  



190  
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

003210/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Phó trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Kim 

  

191  Lê Thị Quế 
0002415/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Kim 

  

192  Nguyễn Thị Phước 

0002380/T

TH - 

CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Kim 

  

193  Hồ Văn Nghiên 

0002506/T

TH - 

CCHN 

Thực hiện chức 

trách ĐD, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 cảu 

bộ trưởng bộ nộ vụ 

về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Kim 

  

194  Nguyễn Thị Tiên   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách dân số 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Kim 

  

195  Lê Thị Ngái 
0002539/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thái 

  

196  Hồ Văn Ngửi 
0002550/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

- Bác sỹ 

- Phó Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thái 

  



thông báo/quyết định 

điều động 

197  Phạm Trung Sét 
0002404/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thái 

  

198  Trần Văn Lam 
0002371/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách ĐD, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 cảu 

bộ trưởng bộ nộ vụ 

về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thái 

  

199  
Phan Thị Tuyết 

Oanh 

0002410/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thái 

  

200  Nguyễn Thị Niếu 

1028/CCH

N-D-SYT-

TTH 

Bán lẻ thuốc 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thái 

  

201  Nguyễn Thị Đèm   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách dân số 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thái 

  

202  Nguyễn Thị Chưng 
0002393/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Bắc 

  

203  Nguyễn Văn Tôi 
0002364/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

- Bác sỹ 

- Phó trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Bắc 

  



thông báo/quyết định 

điều động 

204  Hồ Thành Giàng 
0002701/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Bắc 

  

205  Dương Kim Sơn 

0002400/T

TH - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Bắc 

  

206  Lê Kim Hà 

0002379/T

TH - 

CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Bắc 

  

207  Hồ Thị Bích Líu 
1924/CCH

N -D-TTH 

chịu trách 

nhiệm:chuyên môn 

về dược của nhà 

thuốc : Quầy 

thuốc,tủ thuốc trạm 

tế 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Bắc 

  

208  Hồ Văn Phan   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách dân số 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Bắc 

  

209  Nguyễn Thị Tím 
0002545/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Trung 

Sơn 

  

210  Lê Thị Lương 
003637/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Phó trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Trung 

Sơn 

  



211  Nguyễn Văn Hòa 
0002403/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trạm Y tế xã Trung 

Sơn 

  

212  Nguyễn Thị Hoa 
0002405/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Trung 

Sơn 

  

213  Hồ Thị Ban 

0002368/ 

TTH-

CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Trung 

Sơn 

  

214  Hoàng Thanh Tuấn 

0002373/ 

TTH-

CCHN 

Thực hiện chức 

trách ĐD sơ học, 

theo quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 cảu 

bộ trưởng bộ nộ vụ 

về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Trạm Y tế xã Trung 

Sơn 

  

215  Hồ Văn Khóa   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách dân số 

- Trạm Y tế xã Trung 

Sơn 

  

216  Hồ Ngọc Van 
003638/TT

H -CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Vân 

  

217  Lê Văn Quỳnh 
003623/TT

H - CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

- Bác sỹ 

- Phó Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Vân 

  



thông báo/quyết định 

điều động 

218  Nguyễn Văn Tuyền 
003224/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Vân 

  

219  Hồ Thị Mưa 
0002414/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Vân 

  

220  Hồ Thị Hoa Hồng 
0002406/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Vân 

  

221  Trần Quốc Tuấn   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Vân 

  

222  Trần Quốc Hải   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách dân số 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Vân 

  

223  Nguyễn Thị Sơn Ca 
0002548/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thủy 

  

224  Hồ Văn Thế 
0003170/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

- Bác sỹ 

- Phó trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thủy 

  



thông báo/quyết định 

điều động 

225  Hồ Sao Hôm 
0002504/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách ĐD sơ học, 

theo quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 cảu 

bộ trưởng bộ nộ vụ 

về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thủy 

  

226  Hồ Thị Kim Ngân 
0002287/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thủy 

  

227  Hồ Thị Loan 
0002503/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thủy 

  

228  Hồ Thị Hồng Thắm   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thủy 

  

229  Hồ Thị Nước   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách dân số 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Thủy 

  

230  Hồ Khắc Hiệu 
0002544/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Hạ 

  

231  Phan Thị Vân 
0002399/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Hạ 

  



thông báo/quyết định 

điều động 

232  Lê Thị Thêng 
0002409/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Hạ 

  

233  Hồ Thị Hà 
0002381/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Hạ 

  

234  Ra Pas Phơn 
0002449/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách ĐD sơ học, 

theo quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 cảu 

bộ trưởng bộ nộ vụ 

về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Hạ 

  

235  Hồ Thị Hoài Nhâm   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Trạm Y tế xã Hồng 

Hạ 

  

236  Lê Công Quý 
000415/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Hương 

Nguyên 

  

237  
Trần Thị Minh 

Nguyệt 

0002375/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trạm Y tế xã Hương 

Nguyên 

  

238  Hồ Văn Bắc 
0002446/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách ĐD,theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Điều dưỡng 

- Trạm Y tế xã Hương 

Nguyên 

  



ngày 22/4/2005 của 

bộ trưởng bộ nộ vụ 

về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

239  Hồ Thị Hà 
0002376/T

T-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Hương 

Nguyên 

  

240  Nguyễn Văn Xưa 

1209/CCH

N-D-SYT-

TTH 

Bán lẻ thuốc 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Phó Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Hương 

Nguyên 

  

241  Trần Văn Hưng   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách dân số 

- Trạm Y tế xã Hương 

Nguyên 

  

242  Nguyễn Minh Tin 
0002365/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Y học 

gia đình 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Quảng 

Nhâm 

  

243  Phan Thị Lệ Thủy 
003181/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Bác sỹ 

- Phó trưởng trạm 

- Trạm Y tế xã Quảng 

Nhâm 

  

244  Hồ Văn Thành 
002538/TT

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh 

thông thường theo 

quy đinh tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 cảu 

BYT, BNV quy 

định mã số , chức 

danh nghề nghiệp 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Y sỹ 

- Trạm Y tế xã Quảng 

Nhâm 

  



bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ. 

245  Hồ Văn Trừ 
0002383/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách ĐD, theo 

quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 cảu 

bộ trưởng bộ nộ vụ 

về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Điều dưỡng 

- Trạm Y tế xã Quảng 

Nhâm 

  

246  Nguyễn Thị Thê 
0002377/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức 

trách của hộ sinh 

trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng BYT 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Hộ sinh 

- Trạm Y tế xã Quảng 

Nhâm 

  

247  Nguyễn Thị Lan   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Dược sỹ 

- Trạm Y tế xã Quảng 

Nhâm 

  

248  Hồ Thị Hiếu   

- Sáng: 7h - 11h30, 

chiều: 13h30 - 1700, 

thứ 2 đến thứ 6 

- Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong các 

phiên trực và khi có 

thông báo/quyết định 

điều động 

- Chuyên trách dân số 

- Trạm Y tế xã Quảng 

Nhâm 

  

                                                            A Lưới,  ngày 12 tháng 11 năm 2024 

GIÁM ĐỐC 

     
Hồ Bách Thắng 

 

 


